
Tư nhân Trường học Cộng đồng Cố định Di động Hoạt động tốt

I Thành phố Cà Mau

1 Hồ bơi Nhà Công vụ Khí - Điện - Đạm Khóm 6, Phường 1 1 1 1

2 Hồ bơi QUEN Khóm 4, Phường 6 1 1 1

3 Hồ bơi Thư Duy Khóm 9, Phường 6, 1 1 1

4 Hồ bơi Khách sạn Ánh Nguyệt Khóm 3, Phường 6 1 1 1

5 Hồ bơi LaTiNo Khóm 1, Phường 8 1 1 1

6 Hồ bơi Trường tiểu học Nguyễn Đình Chiểu Khóm 1, Phường 8 1 1 1

7 Hồ bơi Bạch Đằng Ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm 1 1 1

8 Hồ bơi Câu lạc bộ thể dục, thể hình Quốc An Ấp 3, xã Tắc Vân 1 1 1

9 Hồ bơi Khách sạn Mường Thanh Khóm 1, Phường 9 1 1 1

10 Hồ bơi TT đào tạo huấn luyện thi đấu TDTT Khóm 2, Phường 9 1 1 1

11 Hồ bơi Trường tiểu học Lê Qúy Đôn Khóm 6, Phường 9 1 1 1

12 Hồ bơi Trường PTTH Herman Khóm 8, Phường 5 1 1 1

II Huyện Cái Nước

13 Hồ Bơi Hồng Dân Thị trấn Cái Nước 1 1 1

14 Hồ bơi Trường Tiểu học Hòa Mỹ 1 Xã Hòa Mỹ 1 1 1

III Huyện Phú Tân

15  Hồ bơi ấp Cái Đôi Nhỏ xã Nguyễn Việt Khái Xã Nguyễn Việt Khái 1 1 1

16  Hồ bơi Trường Tiểu học Gò Công Đông Xã Nguyễn Việt Khái 1 1 1

17 Hồ bơi Trường Tiểu học Mỹ Bình Xã Phú Tân 1 1 1

IV Huyện Đầm Dơi

18 Hồ bơi Biển Xanh Khóm 4, Thị trấn Đầm Dơi 1 1 1

19 Hồ bơi  Trường THCS Tân Duyệt  Ấp Đồng Tâm A, xã Tân Duyệt 1 1 1

20 Hồ bơi trường Tiểu học Chà Là (02 hồ) Xã Trần Phán 2 2

21 Hồ bơi trường Tiểu học Tân Dân Xã Tân Dân 1 1

V Huyện Trần Văn Thời

22  Hồ Phú Cường Ấp Công Nghiệp, xã Lợi An 1 1 1

23 Hồ Nhật Tân Khóm 4, thị trấn Sông Đốc 1 1 1

24  Trường Tiểu học Nông trường Sông Đốc Thị trấn Sông Đốc 1 1 1

25  Hồ Hoàng Giang Khóm 9, thị trấn Trần Văn Thời 1 1 1

26  Hồ Phụng Tiên Khóm 7, Thị trấn Sông Đốc 1 1 1

27 Hồ bơi Trường tiểu học 1, TT Trần Văn Thời Thị trấn Trần Văn Thời 1 1 1

28 Hồ bơi Trường THCS Khánh Bình Tây Xã Khánh Bình Tây 1 1 1
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29  Hồ bơi Trung tâm Văn hoá xã Khánh Lộc Xã Khánh Lộc 1 1 1

30 Hồ bơi Tiểu học 1 xã Khánh Hải Xã Khánh Hải 1 1 1

VI Huyện Thới Bình

31  Trường TH Khánh Thới Xã Thới Bình 1 1 1

32 Trường THCS-THPT Tân Lộc Xã Tân Lộc 1 1 1

33 Trường  TH Biển Bạch Xã Biển Bạch 1 1 1

34 Hồ Bơi Đại Nam Xã Trí Phải 1 1 1

35 Hồ Bơi Kim Dung Xã Thới Bình 1 1 1

VII Huyện U Minh

36 Hồ bơi Nhà văn hóa thiếu nhi Thị trấn U Minh 1 1 1

37 Hồ bơi trường TH Nguyễn Việt Khái Xã Khánh An 1 1

38 Hồ bơi trường TH Nguyễn Trường Toản Xã Khánh Lâm 1 1 1

39 Hồ bơi Khang Huy Xã Nguyễn Phích 1 1 1

VIII Huyện Ngọc Hiển

40  Hồ bơi Trường Tiểu học 1, thị trấn Rạch Gốc Thị trấn Rạch Gốc 1 1 1

41 Hồ bơi Trường Tiểu học 1, xã Tam Giang Tây Xã Tam Giang Tây 1 1

42 Hồ bơi Trường Tiểu học 1, xã Đất Mũi Xã Đất Mũi 1 1

43 Hồ bơi Trường Tiểu học 1, xã Tân Ân Xã Tân Ân 1 1

44 Hồ bơi Trường Tiểu học 1, xã Viên An Đông Xã Viên An Đông 1 1

45 Hồ bơi Trường Tiểu học 1, xã Viên An Xã Viên An 1 1

46 Hồ bơi: Trường Tiểu học 1, xã Tân Ân Tây Xã Tân Ân Tây 1 1

XI Huyện Năm Căn

47  Hồ bơi Trường Tiểu học xã Lâm Hải Lâm Hải 1 1 1

48  Hồ bơi Trường Tiểu học xã Hàng Vịnh Xã Hàng Vịnh 1 1 1

49  Hồ bơi Khách sạn Ozon Xã Hàm Rồng 1 1 1

50 Hồ bơi Trường TH 1 TT Năm Căn Thị trấn Năm Căn 1 1

TỔNG CỘNG: 51 HỒ BƠI 40 xã, phường, thị trấn 19 29 3 22 29 40

Ghi chú:  Tổng số trên địa bàn tỉnh có 51 hồ bơi, được đầu tư tại 40 xã, phường, thị trấn. Hiện còn khoảng 40 hồ bơi còn sử dụng, 11 hồ xuống cấp không sử dụng  được.
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Ghi chú:  Tổng số trên địa bàn tỉnh có 51 hồ bơi, được đầu tư tại 40 xã, phường, thị trấn. Hiện còn khoảng 40 hồ bơi còn sử dụng, 11 hồ xuống cấp không sử dụng  được.


